
 

 

  BỘ Y TẾ 

VIỆN PASTEUR  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /PAS-VTTBYT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 8 năm 2026  
 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm: Cung 

cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao bổ sung phục vụ cho hoạt động phòng chống 

sốt xuất huyết năm 2026 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 167 

Pasteur, P. Xuân Hòa, Tp.Hồ Chí Minh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ tên người nhận báo giá: Cao Thị Ngọc Thẩm 

- Chức vụ: Chuyên viên cung ứng – Phòng Vật tư Thiết bị y tế 

- Số điện thoại: 093 654 8286 

- Địa chỉ email: thamctn@pasteurhcm.edu.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế - Viện Pasteur Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ lúc thông tin báo giá được đăng tải thành công 

đến trước 17 giờ 00 ngày 21 tháng 8 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 8 

năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá  

1. Danh mục hàng hóa: 

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa:  



2 

 

     

 

 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 167 Pasteur, P. Xuân Hòa, 

Tp.Hồ Chí Minh. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 

Trong vòng 70 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Viện trưởng (để báo cáo); 

- PVT Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo); 

- Phòng HCQT (CNTT) (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VTTBYT. 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG VTTBYT 

 

 

 

 

 

Lê Việt Hà 



 

 

Phụ lục I 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số          /PAS-VTTBYT ngày        /8/2026 của Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

STT Danh mục hàng hóa 

Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Thông số kỹ thuật của hàng hóa 

Năm 

sản 

xuất 

Phòng 

Arbo 

Côn 

trùng 

Tổng 

cộng 

1 Kit tách chiết RNA vi rút 

Bộ kit tách chiết RNA virus từ 

mẫu dịch cơ thể như huyết thanh, 

huyết tương và nước tiểu. 

Hiệu suất thu hồi RNA virus hơn 

90% 

Công nghệ màng silica phân lập 

RNA virus từ 20 - 40 phút 

Thành phần: 

50 cột có gắn màng silica 

Dung dịch ly giải 

Ống thu thập (2 ml) 

Chất mang gắn kết với RNA 

Chất đệm rửa  

Dung dịch thu nhận acid nucleic 

không có RNase, chứa 0,04% 

Sodium Azide 

Đóng gói: 50 test/hộp 

Mã hàng: 52904 

Hãng sản xuất: QIAGEN GmBH 

Xuất xứ: Đức 

Năm 

2025 - 

2026 

Hộp   10 10 

2 
Bộ kit realtime chạy một 

bước RT-PCR thế hệ 3 

Thực hiện khuếch đại cho realtime 

RT-PCR từ RNA tổng hoặc 

mRNA thành DNA trong cùng 1 

phản ứng 

Enzyme phiên mã ngược tổng hợp 

cDNA ở nhiệt độ từ 42 độ C – 60 

độ C 

Enzyme khuếch đại DNA sử dụng 

cơ chế "hot-start", ức chế phản ứng 

ở điều kiện nhiệt độ phòng 

Phát hiện chính xác một lượng từ 

10 bản sao RNA cho tới 1µg RNA 

tổng số 

Ứng dụng: Biểu hiện gen, giám sát 

các bệnh truyền nhiễm 

Thành phần bộ kit bao gồm 

Enzyme, Reaction Mix, 

Magnesium sulfate (50mM), Rox 

reference Dye (25 µM). 

Thể tích chuẩn của phản ứng: 50 

µl 

Đóng gói 100 phản ứng/hộp 

Mã hàng: 11732020 

Hãng sản xuất: Thermo Fisher 

Scientific 

Xuất xứ: Mỹ 

Năm 

2025 - 

2026 

Hộp   3 3 
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STT Danh mục hàng hóa 

Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Thông số kỹ thuật của hàng hóa 

Năm 

sản 

xuất 

Phòng 

Arbo 

Côn 

trùng 

Tổng 

cộng 

3 
Môi trường DMEM nồng 

độ glucose cao 

Sử dụng trong nuôi cấy tế bào 

Đã được xử lý lọc vô trùng 

Dạng lỏng 

Không có nguồn gốc động vật 

Không có Sodium Pyruvate, 

HEPES 

Thành phần: Glucose: 4.500 

mg/lit, Phenol Red 15 mg/l,  L - 

Glutamine 584 mg/l, Sodium 

bicarbonate 3,7 g/l 

Loại tế bào: Nguyên bào sợi sơ 

cấp, Nơron, Tế bào thần kinh đệm, 

HUVEC, Tế bào cơ trơn 

Đóng gói: 500ml/chai 

Mã hàng: 11965092 

Hãng sản xuất: Thermo Fisher 

Scientific 

Xuất xứ: Anh 

Năm 

2025 - 

2026 

Chai   1 1 

4 
Dung dịch Ethanol tuyệt 

đối  

Độ tinh khiết:  ≥ 99,9% 

Điểm sôi: 78,29°C (1013 hPa) 

Giá trị pH: 7,0 (10 g/l, H₂O, 20 °C) 

Áp suất hơi: 59 hPa ( 20 °C) 

Đóng gói: 1 lít/chai  

Mã hàng: 1009831011 

Hãng sản xuất: Merck 

Xuất xứ: Đức 

Năm 

2025 - 

2026 

Chai   1 1 

5 Mồi các loại 

Nồng độ tổng hợp: 250nmol 

- Nồng độ đảm bảo khi giao hàng 

tối thiểu: 6 ODs (hoặc 25 nmol) 

- Mồi cung cấp dưới dạng tinh 

sạch HPLC và được làm đông khô 

- Trình tự các loại nu cung cấp 

theo yêu cầu của Viện 

Không có mã hàng 

Hãng sản xuất: Synbio 

Technologies 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Năm 

2026 
Nu   330 330 

6 
Đầu dò gắn huỳnh quang 

các loại 

Nồng độ tổng hợp: 250nmol 

- Nồng độ đảm bảo khi giao hàng 

tối thiểu: 6 ODs (hoặc 25 nmol) 

- Đầu dò cung cấp dưới dạng tinh 

sạch HPLC và được làm đông khô 

- Các kênh màu: FAM; VIC; HEX; 

ROX  

- Trình tự các loại nu cung cấp 

theo yêu cầu của Viện (Tối đa 

không quá 50nu) 

Không có mã hàng 

Hãng sản xuất: Synbio 

Technologies 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Năm 

2026 
Ống   6 6 
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STT Danh mục hàng hóa 

Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Thông số kỹ thuật của hàng hóa 

Năm 

sản 

xuất 

Phòng 

Arbo 

Côn 

trùng 

Tổng 

cộng 

7 Đầu côn có lọc 10ul 

Chất liệu: nhựa Polypropylen 

Đã tiệt trùng 

Không chứa DNase, RNase 

Phù hợp đa số pipet đang có trên 

thị trường 

Đóng gói: 96 cái/hộp 

Mã hàng: 1252P-207CS 

Hãng sản xuất: Fukea Kasei 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Năm 

2025 - 

2026 

Hộp   10 10 

8 Đầu côn có lọc 100µl 

Chất liệu: nhựa Polypropylen 

Đã tiệt trùng 

Không chứa DNase, RNase 

Phù hợp đa số pipet đang có trên 

thị trường  

Đóng gói: 96 cái/hộp 

Mã hàng: 124P-100S 

Hãng sản xuất: Fukea Kasei 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Năm 

2025 - 

2026 

Hộp   20 20 

9 Đầu côn có lọc 200µl 

Chất liệu: nhựa Polypropylen 

Đã tiệt trùng 

Không chứa DNase, RNase 

Phù hợp đa số pipet đang có trên 

thị trường 

Đóng gói: 96 cái/hộp 

Mã hàng: 1252P-801CS 

Hãng sản xuất: Fukea Kasei 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Năm 

2025 - 

2026 

Hộp   10 10 

10 Bi thủy tinh nghiền mẫu 

Chất liệu thủy tinh 

Đường kính 1mm 

Đóng gói: 1kg/túi 

Mã hàng: 4901001 

Hãng sản xuất: Marienfeld 

Xuất xứ: Đức 

Năm 

2025 - 

2026 

Túi   1 1 

11 

Đĩa nhựa 96 giếng 0,2ml 

dùng cho máy realtime 

PCR 

Dạng Sub-Semi Skirted 

Chất liệu nhựa Polypropylen, trong 

suốt 

Quy cách: 10 đĩa/túi, 5 túi/hộp 

Mã hàng: MB-Q96 

Hãng sản xuất: Gunster Biotech 

Xuất xứ: Đài Loan 

Năm 

2025 - 

2026 

Hộp   2 2 

12 

Miếng dán cho đĩa 

realtime PCR 96 miếng 

0,2ml 

Nhiệt độ hoạt động: -40 đến 120°C 

Không chứa DNase, Rnase 

Phù hợp cho các ứng dụng Real-

Time PCR (qPCR) 

Quy cách: 100 miếng/hộp 

Mã hàng: MB-QSM 

Hãng sản xuất: Gunster Biotech 

Xuất xứ: Đài Loan 

Năm 

2025 - 

2026 

Hộp   1 1 
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STT Danh mục hàng hóa 

Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Thông số kỹ thuật của hàng hóa 

Năm 

sản 

xuất 

Phòng 

Arbo 

Côn 

trùng 

Tổng 

cộng 

13 
Ống ly tâm đáy nhọn 50 

ml có nắp 

Loại tiệt trùng 

Nắp vặn, có vạch chia thể tích, có 

vùng ghi chú 

Thể tích: 50 ml 

Vật liệu: polypropylene, đáy hình 

nón 

Không chứa DNase/RNase 

Chịu được lực ly tâm lên đến 

17.000 xg 

Đóng gói: 25 cái/túi, 500 cái/thùng 

Mã hàng: 339652 

Hãng sản xuất: Thermo Fisher 

Scientific (Brand Nunc) 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Năm 

2025 - 

2026 

Thùng 2   2 

 

  



 

 

Phụ lục II 

 BIỂU MẪU BẢNG BÁO GIÁ (ĐỂ NHÀ CUNG CẤP THAM KHẢO) 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số          /PAS-VTTBYT ngày        /8/2026 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 

viên liên danh] báo giá cho các …………. (Tên hàng hóa) như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan 

STT 

STT 

trong 

danh 

mục 

yêu 

cầu 

của 

Viện 

Danh 

mục 

hàng 

hóa(2) 

Ký, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

mã 

hàng 

Hãng sản 

xuất(3) 

Xuất 

xứ(6) 

Năm 

sản 

xuất 

(nếu 

có)(5) 

Mã 

HS 

(nếu 

có)(4) 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn vị 

tính (ghi 

theo yêu 

cầu báo 

giá của 

Viện) 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá có 

VAT(8) 

(VND) 

Thành 

tiền có 

VAT 
(9) 

(VND) 

Mức 

thuế 

(ghi % 

thuế 5 

hoặc 8 

hoặc 

10) 

1  …            

2  ….            

n  …            

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày [ghi cụ thể số ngày phù hợp với yêu cầu tại mục 5 Mục I của yêu cầu báo giá], kể từ ngày … 

tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 
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- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                          ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(10) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

 (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu 

liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký 

tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

 (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa trong Yêu cầu báo giá. 

 (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng hóa. 

 (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế (nếu hàng hóa được phân loại là thiết bị y tế). 

 (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất (nếu có), xuất xứ của hàng hóa. 

 (7)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

 (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá đã bao gồm thuế tương ứng với từng hàng hóa. Giá trị của đơn giá là số nguyên. 

 (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao 

gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

 Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp 

ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công 

bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

 (10) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, 

phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, 

đóng dấu (nếu có) vào báo giá.  
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